
UBND TỈNH THANH HOÁ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:               /QĐ-SGTVT                  Thanh Hoá, ngày          tháng 5 năm 2023 

 

QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HOÁ 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá; 

 Căn cứ kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm trích xuất từ Hệ thống 

xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) thuộc Cục Đường bộ Việt Nam 

trong tháng 3/2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi phù hiệu đối với 210 phƣơng tiện kinh doanh vận tải thuộc 95 

đơn vị kinh doanh vận tải do vi phạm theo quy định tại điểm b, khoản 10, Điều 22 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể: có từ 05 lần vi phạm 

tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở 

xuống) trong tháng 3/2023. (Có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phƣơng tiện vi phạm tại Điều 1 

Quyết định:  

- Có trách nhiệm nộp lại phù hiệu về Sở GTVT Thanh Hoá (qua Phòng 

Quản lý vận tải) trong vòng 07 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực; không 

đƣợc sử dụng phƣơng tiện bị thu hồi phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh 

vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. 

- Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận 

theo dõi an toàn giao thông; yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các 

quy định về tốc độ và thời gian lái xe; thƣờng xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành 

trình để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục và truyền dẫn dữ 

liệu theo quy định. 

2. Thanh tra Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải kiểm tra, 
xử lý nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có phƣơng tiện vi phạm nhƣng 
cố tình không chấp hành giao nộp lại phù hiệu theo quy định; giám sát, kiểm tra 
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phƣơng tiện và xử lý nghiêm đối với trƣờng hợp cố tình sử dụng các phù hiệu nêu 
trên để hoạt động kinh doanh vận tải. 

3. Phòng Quản lý vận tải có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của các đơn 

vị kinh doanh vận tải có phƣơng tiện vi phạm nói trên đồng thời tiếp tục theo dõi 

hoạt động của các phƣơng tiện kinh doanh vận tải thông qua hệ thống GSHT của 

Cục Đƣờng bộ Việt Nam; tham mƣu cho Giám đốc Sở xử lý theo quy định đối với 

phƣơng tiện, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trƣởng Phòng Quản lý Vận tải, Chánh Thanh tra Sở GTVT; các đơn vị kinh 

doanh vận tải có phƣơng tiện vi phạm và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Nhƣ Điều 3 (để thực hiện);                                                                  
- UBND tỉnh 
- Cục Đƣờng bộ Việt Nam 
- Sở GTVT các tỉnh, TP (để phối hợp); 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 
- Phòng CSGT-Công an tỉnh Thanh Hoá  
- Phòng CSGT-Công an các tỉnh, TP    
- Công an các huyện, TX, TP                                                                           
- Văn phòng Sở (để đăng tin);                                                                 
- Lƣu: VT, QLVT (112b).                                                                                                                                            

            KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

              Lại Thế Khái 

 

 
            

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(để phối hợp); 

(để báo cáo); 
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DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM XE CHẠY  

TỪ NGÀY 01/3/2023 ĐẾN NGÀY 31/3/2023 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SGTVT ngày         /5/2023 của Sở GTVT Thanh Hoá) 

STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Vi phạm tốc độ Tổng km 

hành trình 
Lần /1000 Km 

1 36H00488 Xe đầu kéo BÙI VĂN QUANG 79 14,51981 5.440,84 

2 36C20543 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN QUỐC TẾ VIỆT NAM- JAPAN 27 5,30406 5.090,44 

3 36F00186 Xe hợp đồng CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG PHƢỢNG PHÁT 24 24,00000 817,83 

4 36F00032 Xe tuyến cố định CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ANH HÀO 71 8,10086 8.764,50 

5 36B03409 Xe hợp đồng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ANH HÀO 29 7,71952 3.756,71 

6 36B02338 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH THƢƠNG MẠI QUANG 

ĐÔNG 
86 6,80350 12.640,56 

7 36B00667 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH THƢƠNG MẠI QUANG 

ĐÔNG 
13 5,38895 2.412,34 

8 36H04492 Xe đầu kéo CÔNG TY CPDVTM QUANG PHÁT 297 28,82585 10.303,25 

9 36C12623 Xe đầu kéo CÔNG TY CPDVTM QUANG PHÁT 131 14,36825 9.117,33 

10 36H04433 Xe đầu kéo CÔNG TY CPDVTM QUANG PHÁT 61 8,94475 6.819,65 

11 36C23528 Xe tải CÔNG TY CPXD&TM VIỆT ĐỨC 27 7,57150 3.566,00 

12 36C09922 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH 52 27,31303 1.903,85 

13 36C15395 Xe Container CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ĐÔNG THẮNG 56 5,25649 10.653,51 

14 36A50043 Xe taxi 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI 

HOÀNG ANH 
11 5,20483 2.113,42 

15 36B02586 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG HẰNG 260 26,70368 9.736,49 

16 36B03083 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG HẰNG 82 11,55868 7.094,24 

17 36B03161 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG HẰNG 14 14,00000 920,44 
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18 36B02368 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG 

THẮNG 
303 23,10734 13.112,72 

19 36B02590 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG 

THẮNG 
185 16,37452 11.298,04 

20 36B02479 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG 

THẮNG 
140 12,49251 11.206,72 

21 36B02439 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG 

THẮNG 
99 13,81201 7.167,67 

22 36F00389 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH ĐOÀN THUÝ NGHI SƠN 146 12,69989 11.496,17 

23 36B03458 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH ĐOÀN THUÝ NGHI SƠN 94 6,47734 14.512,12 

24 36H05589 Xe tải CÔNG TY TNHH ĐÔNG TIẾN 24 8,49806 2.824,17 

25 36B02683 Xe trung chuyển CÔNG TY TNHH DU LỊCH&VẬN TẢI VÂN ANH 37 11,79168 3.137,81 

26 36B03540 Xe trung chuyển CÔNG TY TNHH DU LỊCH&VẬN TẢI VÂN ANH 29 5,63524 5.146,19 

27 36C29076 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ SƠN 18 6,36293 2.828,89 

28 36H01852 Xe Container CÔNG TY TNHH KHUYÊN LINH 65 11,57450 5.615,79 

29 29LD30750 Xe Container CÔNG TY TNHH KHUYÊN LINH 23 5,23543 4.393,14 

30 36F00375 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH LINH THÔNG 75 11,94906 6.276,64 

31 36F00383 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH LINH THÔNG 6 6,00000 920,38 

32 36H03208 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH LONG HƢỜNG 82 25,00353 3.279,54 

33 36H04430 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH LONG HƢỜNG 20 6,89190 2.901,96 

34 36B02549 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH LÝ THẢO 164 10,74201 15.267,16 

35 36B02818 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH LÝ THẢO 145 10,15144 14.283,68 

36 36C32146 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MAI HẢI 30 6,25716 4.794,51 

37 36A22253 Xe taxi CÔNG TY TNHH MAI LINH THANH HÓA 54 6,93242 7.789,49 

38 36E00123 Xe taxi CÔNG TY TNHH MAI LINH THANH HÓA 19 8,69074 2.186,24 

39 36A15512 Xe taxi CÔNG TY TNHH MAI LINH THANH HÓA 15 5,16646 2.903,34 
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40 36A17205 Xe taxi CÔNG TY TNHH MAI LINH THANH HÓA 7 6,69667 1.045,29 

41 36C11937 Xe Container CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TOÀN - HẢI HÀ 19 18,60396 1.021,29 

42 36H00989 Xe Container CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TOÀN - HẢI HÀ 8 5,93068 1.348,92 

43 36H00973 Xe Container CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TOÀN - HẢI HÀ 7 7,00000 329,05 

44 36B03530 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SVT 352 18,20119 19.339,39 

45 36B03672 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SVT 248 12,61810 19.654,30 

46 36B03552 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SVT 139 7,95612 17.470,83 

47 36C26479 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TÂN THÀNH 9 55 11,34007 4.850,06 

48 36B01490 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI - VẬN TẢI HƢƠNG SEN 52 5,16600 10.065,82 

49 36C08996 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH NGỌC MƢỜI 42 7,41503 5.664,17 

50 36H01953 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 460 49,67752 9.259,72 

51 36H01765 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 459 44,63878 10.282,54 

52 36H00317 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 398 40,87148 9.737,84 

53 36H00384 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 287 27,40107 10.474,04 

54 36H00958 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 223 26,80424 8.319,58 

55 36H03673 Xe tải CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 168 22,05523 7.617,24 

56 36H02434 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 160 26,73306 5.985,10 

57 36C32712 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 126 16,82643 7.488,22 

58 36H02674 Xe tải CÔNG TY TNHH QUANG SÂM 27 5,35481 5.042,20 

59 36C31168 Xe tải CÔNG TY TNHH SX&XNK THANH TÂM 58 10,17915 5.697,92 

60 36C28672 Xe tải CÔNG TY TNHH SX&XNK THANH TÂM 35 5,70020 6.140,14 

61 36B02787 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TÂN NAM THÀNH 138 6,69049 20.626,29 

62 36B01338 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TÂN NAM THÀNH 53 6,76204 7.837,87 



6 

 

63 36C13376 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH THẮNG MẠNH TIẾN 35 6,88687 5.082,13 

64 36H04402 Xe tải CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH THANH QUÂN 46 13,95543 3.296,21 

65 36F00885 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT THANH 

HOÁ 
376 16,91946 22.222,93 

66 36B02599 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
484 24,82216 19.498,70 

67 36B03077 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
328 23,38446 14.026,41 

68 36B03012 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
202 18,27424 11.053,81 

69 36B02713 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
187 14,99298 12.472,50 

70 36B02688 Xe hợp đồng 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
168 9,46946 17.741,25 

71 36B02662 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
154 11,01601 13.979,65 

72 36B02568 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
120 13,99685 8.573,36 

73 36B02856 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
97 6,89279 14.072,68 

74 36B02322 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
87 5,70952 15.237,70 

75 36B03276 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
76 8,72429 8.711,31 

76 36B02055 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
49 7,92263 6.184,82 

77 36F00923 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
29 29,00000 382,92 

78 36B02969 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

PHƢƠNG 
21 10,34049 2.030,85 

79 36B03657 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VĂN PHÚC 294 14,84001 19.811,30 

80 36B02409 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VĂN PHÚC 236 17,90739 13.178,92 

81 36B03251 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VĂN PHÚC 182 11,10669 16.386,52 

82 36B02039 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VĂN PHÚC 104 6,83669 15.212,05 
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83 36B01265 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VĂN PHÚC 97 12,36486 7.844,81 

84 36B00710 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VĂN PHÚC 40 6,30537 6.343,80 

85 36B03217 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI LONG THU 137 6,37043 21.505,61 

86 36B02173 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THỦY 

TIÊN 
35 5,11027 6.848,95 

87 36F00143 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG 62 5,40310 11.474,90 

88 36B03132 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG 21 17,45033 1.203,42 

89 36B02050 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TIẾN TIẾN 139 8,40387 16.540,00 

90 36B00049 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TIẾN TIẾN 14 7,29526 1.919,06 

91 36F00045 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TM DLVT THẮNG THANH 529 28,54701 18.530,84 

92 36B03556 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TM DLVT THẮNG THANH 329 21,90722 15.017,88 

93 36B02203 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TM DLVT THẮNG THANH 169 18,47770 9.146,16 

94 36B02480 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM DLVT THẮNG THANH 145 34,95933 4.147,68 

95 36H05001 Xe tải CÔNG TY TNHH TM LAN SƠN 27 8,47359 3.186,37 

96 36C31534 Xe tải CÔNG TY TNHH TM PHÚ SƠN 7 6,36704 1.099,41 

97 36F00585 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM&VT AN DƢƠNG 210 24,42263 8.598,58 

98 36B03674 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM&VT AN DƢƠNG 182 12,67995 14.353,37 

99 36B03395 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM&VT AN DƢƠNG 175 12,69579 13.784,10 

100 36C22931 Xe tải CÔNG TY TNHH TM-DV DŨNG ĐẠT 22 8,22811 2.673,76 

101 36C31348 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HẢI NAM 141 22,00819 6.406,71 

102 36H01684 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HẢI NAM 76 20,39725 3.725,99 

103 36C10233 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TRƢỜNG GIANG 51 8,79911 5.796,04 

104 36B02469 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TUẤN THÀNH 696 46,25907 15.045,70 

105 36B03002 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH TUẤN THÀNH 74 7,95568 9.301,53 
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106 36B02459 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐÔNG LÝ 154 9,08525 16.950,55 

107 36B00235 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH THƢƠNG MẠI HẢI HIỀN 53 28,52166 1.858,24 

108 36B02901 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ANH KẾT 941 46,66800 20.163,71 

109 36B02216 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ANH KẾT 710 58,95659 12.042,76 

110 36B03493 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ANH KẾT 502 37,09414 13.533,13 

111 36B02851 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ANH KẾT 433 28,23244 15.336,96 

112 36B02821 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ANH KẾT 104 10,27511 10.121,55 

113 36B02064 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
883 48,06066 18.372,61 

114 36B02930 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
215 22,30073 9.640,94 

115 36B02376 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
213 13,87622 15.350,01 

116 36B02730 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
192 11,54549 16.629,87 

117 36B01600 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
157 10,01380 15.678,37 

118 36B02473 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
149 8,65087 17.223,70 

119 36B03259 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
118 7,76946 15.187,68 

120 36F00091 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
74 7,14384 10.358,57 

121 36B03265 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH HẢI ĐỊNH 
51 26,69512 1.910,46 

122 36B02270 Xe tuyến cố định 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ THƢƠNG MẠI DU 

LỊCH THỌ MƢỜI 
547 59,10291 9.255,04 

123 36F00926 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT 409 18,15008 22.534,34 

124 36F00929 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT 388 42,29729 9.173,16 

125 36H02588 Xe Container CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT 54 6,18343 8.733,02 

126 36B01987 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÙNG LÂM 178 16,65898 10.684,93 
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127 36B02578 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÙNG LÂM 150 15,43565 9.717,76 

128 36B02093 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÙNG LÂM 109 8,99677 12.115,45 

129 36B01801 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÙNG LÂM 104 9,17650 11.333,30 

130 36B02126 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÙNG LÂM 103 8,76019 11.757,74 

131 36B01620 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÙNG LÂM 84 7,14239 11.760,77 

132 36B01851 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÙNG LÂM 56 5,15568 10.861,82 

133 36B03532 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HẢI HẠNH 210 11,15849 18.819,74 

134 36B03612 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HẢI HẠNH 65 6,35222 10.232,64 

135 36B03577 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HẢI HẠNH 6 6,00000 333,01 

136 36B02211 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VĨNH QUANG 87 10,67327 8.151,20 

137 36B02236 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VĨNH QUANG 52 6,55461 7.933,35 

138 36B02152 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VT&DL MINH QUÝ 118 7,72877 15.267,63 

139 36B02032 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VT&DL MINH QUÝ 83 5,13760 16.155,41 

140 36F00669 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VT&DL MINH QUÝ 10 7,30553 1.368,83 

141 36C18920 Xe tải CÔNG TY TNHH VT&DVTM NGỌC SƠN 58 10,57110 5.486,66 

142 36B01868 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VT&TM KHIÊM OANH 134 14,33545 9.347,46 

143 36B01999 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VT&TM KHIÊM OANH 25 5,72608 4.365,99 

144 36B01179 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VT&TM KHIÊM OANH 17 17,00000 767,47 

145 36F00090 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VT&TM KHIÊM OANH 11 11,00000 794,18 

146 36B02728 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH VTTM&DL ANH TUYÊN 129 5,64756 22.841,72 

147 36C23710 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT-XD TUẤN MẠNH 108 24,39086 4.427,89 

148 36B02163 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI NGỌC SƠN 72 5,18502 13.886,16 

149 36B01886 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI NGỌC SƠN 71 6,49197 10.936,59 
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150 36B03241 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI NGỌC SƠN 69 6,10676 11.298,95 

151 36F00511 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI NGỌC SƠN 8 5,73135 1.395,83 

152 36C24499 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VẬN TẢI NGỌC NGUYÊN 282 61,34786 4.596,74 

153 36C23899 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VẬN TẢI NGỌC NGUYÊN 105 58,33823 1.799,85 

154 36C20299 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VẬN TẢI NGỌC NGUYÊN 47 28,61703 1.642,38 

155 36B02739 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH XD&DVTM LỢI THANH 150 13,66105 10.980,12 

156 36B02792 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH XD&DVTM LỢI THANH 51 5,06678 10.065,57 

157 36H01328 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH BÌNH MINH 44 5,26743 8.353,21 

158 36F00319 Xe hợp đồng ĐINH XUÂN HOÀ 127 19,35487 6.561,65 

159 36C34122 Xe tải ĐỖ VĂN MƢỜI 8 5,02325 1.592,60 

160 36B01486 Xe hợp đồng ĐOÀN THỊ HẰNG 103 10,72955 9.599,66 

161 36C09360 Xe đầu kéo DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HIẾU PHƢƠNG 16 5,12499 3.121,96 

162 36C08185 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HỢP LỰC 41 6,18509 6.628,84 

163 36B02468 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THĂNG LONG 460 35,45722 12.973,38 

164 36B02689 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THĂNG LONG 355 26,92489 13.184,82 

165 36B02989 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THĂNG LONG 345 26,54959 12.994,55 

166 36B02486 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THĂNG LONG 341 42,79952 7.967,38 

167 36B03671 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THĂNG LONG 233 18,30214 12.730,75 

168 36B03315 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THĂNG LONG 176 14,37875 12.240,29 

169 36B02219 Xe tuyến cố định HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN PHƢƠNG 12 7,09851 1.690,50 

170 36B02567 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THANH HOA 79 13,20573 5.982,25 

171 36B03386 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THANH HOA 9 9,00000 414,11 

172 36F00497 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI QUANG TRUNG 353 17,65894 19.989,88 
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173 36F00490 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI QUANG TRUNG 195 9,49119 20.545,37 

174 36F00480 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI QUANG TRUNG 117 9,50341 12.311,37 

175 36B03568 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI QUANG TRUNG 103 6,58718 15.636,44 

176 36B02431 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI QUANG TRUNG 56 5,84332 9.583,59 

177 36F00196 Xe trung chuyển HTX VẬN TẢI QUANG TRUNG 30 7,32577 4.095,13 

178 36B01347 Xe hợp đồng HTX VT TẤN THÀNH 254 17,66846 14.375,90 

179 36F00797 Xe hợp đồng HTX VT TẤN THÀNH 240 21,64129 11.089,91 

180 36B02525 Xe tuyến cố định HTX VT TẤN THÀNH 124 10,73141 11.554,86 

181 36B02939 Xe hợp đồng HTX VT TẤN THÀNH 114 9,05808 12.585,44 

182 36B02574 Xe tuyến cố định HTX VT TẤN THÀNH 67 5,53484 12.105,13 

183 36B00057 Xe tuyến cố định HTX VT TẤN THÀNH 62 5,20873 11.903,10 

184 36F00617 Xe tuyến cố định HTX VT TẤN THÀNH 56 11,96954 4.678,54 

185 36B03456 Xe tuyến cố định HTX VT TẤN THÀNH 46 11,28741 4.075,34 

186 36B02007 Xe hợp đồng HTX VT TẤN THÀNH 41 6,30736 6.500,34 

187 36B01456 Xe hợp đồng HTX VT TẤN THÀNH 22 9,85760 2.231,78 

188 36B01211 Xe hợp đồng HTX VT TẤN THÀNH 7 5,38679 1.299,47 

189 36C26804 Xe đầu kéo HỨA VIẾT VIỆT 6 6,00000 801,55 

190 36C28551 Xe tải LẠI THANH SƠN 131 5,47600 23.922,56 

191 36C29793 Xe tải LẠI THANH SƠN 119 8,23420 14.451,92 

192 36H04819 Xe đầu kéo LÊ CÔNG BA 68 9,05207 7.512,10 

193 36F00259 Xe hợp đồng LÊ CÔNG HÙNG 6 5,86762 1.022,56 

194 36H01818 Xe tải LÊ NGỌC BÌNH 8 7,02581 1.138,66 

195 36B01260 Xe hợp đồng LÊ THỊ HƢƠNG 70 5,97419 11.717,07 
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196 36C25738 Xe đầu kéo MẠCH VĂN LÂM 31 11,32520 2.737,26 

197 36H01340 Xe đầu kéo NGHIÊM CÔNG THẮNG 47 6,03719 7.785,08 

198 36B03678 Xe hợp đồng NGUYỄN DUY BÌNH 20 5,32968 3.752,57 

199 36H00215 Xe tải NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 9 6,63160 1.357,14 

200 36H01149 Xe đầu kéo NGUYỄN TẤN THÀNH 79 8,93686 8.839,79 

201 36C29926 Xe tải NGUYỄN THỊ KHUYÊN 132 7,37411 17.900,46 

202 36F00529 Xe hợp đồng NGUYỄN VĂN LƢƠNG 8 8,00000 601,45 

203 36H01005 Xe đầu kéo NGUYỄN VĂN THẮNG 73 44,14426 1.653,67 

204 36H01448 Xe tải NGUYỄN VĂN THIỆN 35 13,18035 2.655,47 

205 36H01687 Xe đầu kéo PHẠM CHÍ HIẾU 60 5,62897 10.659,14 

206 36C27433 Xe đầu kéo PHẠM CHÍ HIẾU 60 5,88039 10.203,40 

207 36C15549 Xe tải PHẠM MINH THUÝ 78 8,46791 9.211,25 

208 36F00705 Xe hợp đồng PHẠM VIỆT CƢỜNG 130 19,81980 6.559,10 

209 36H04708 Xe tải TRẦN VĂN TÙNG 34 6,79335 5.004,90 

210 36H01691 Xe đầu kéo TRƢƠNG VĂN THỰC 48 8,10172 5.924,67 
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